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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đìnhvăn hóa,

Làng văn hóa, Khu phố văn hóa.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08/11/1993 của Chính phủ về chứcnăng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức

bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoa - Thông tin Cơ Sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa,Làng văn hóa,

Khu phố văn hóa.

Điều 2. Quychế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Khu phố văn hóa banhành kèm

theo Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3.Các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Vănphòng Bộ, Cục

trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở, Giám đốc các Sở Văn hóa -Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị

thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan,tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy

chế ban hành kèmtheo Quyết định này./.

 

QUY CHẾ

CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA,

LÀNG VĂN HÓA, KHU PHỐ VĂN HÓA

(ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-BVHTT

ngày 02 tháng 1 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thông tin)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
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1.Quy chế này quy định danh hiệu, tiêu chuẩn, thủ tục công nhận Gia đình vàn hóa,Làng văn hóa, Khu

phố văn hóa cho các gia đình, làng, khu phố có nhiều thànhtích trong "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa ởkhu dân cư.

2.Các gia đình, làng, khu phố có nhiều thành tích quy định tại khoản 1 Điều nàybao gồm:

a)Các gia đình Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam;

b)Làng, thôn, ấp, bản, buôn, sóc... gọi chung là làng;

c)Khu phố, khối phố, tổ dân phố, khu tập thể... gọi chung là khu phố.

Điều 2.

1.Danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Khu phố văn hóa có 2 cấp công nhận:

a)Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Khu phố văn hóa do Uỷ ban nhân dân huyện, quận,thị xã, thành phố

trực thuộc tỉnh công nhận;

b)Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Khu phố văn hóa do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung

ương công nhận.

2.Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định khen thưởng đối với những Làng văn hóa, Khuphố văn hóa xuất sắc

được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngđề nghị.

Điểu 3.Việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Khu phố văn hóa, việckhen thưởng

Làng văn hóa, Khu phố văn hóa xuất sắc phải đảm bảo nguyên tắc côngkhai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn.

Chương II

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂNHÓA,

LÀNG VĂN HÓA, KHU PHỐ VĂN HÓA KHEN THƯỞNG LÀNG VĂNHÓA,

KHU PHỐ VĂN HÓA XUẤT SẮC

 

Mục 1. TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Điều 4.Tiêu chuẩn công nhận Gia đình văn hóa:

1.Gia đình ấm no, hòa thuận, tiến bộ, khỏe mạnh và hạnh phúc:

a)Gia đình có kinh tế ổn định, hòa thuận, có kỷ cương nề nếp, không có người mắccác tệ nạn xã hội;

b)Thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục, không sử dụng văn hóaphẩm thuộc loại cấm

lưu hành;

c)Trẻ em đang độ tuổi đi học đều được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểuhọc trở lên;

d)Các thành viên trong gia đình chăm lo rèn luyện sức khỏe, giữ gìn vệ sinh vàphòng bệnh.

2.Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân:



a)Các thành viên trong gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của

Nhà nước;

b)Giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và nếpsống văn hóa nơi công cộng;

c)Tham gia bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh củađịa phương.

3.Thực hiện kế hoạch hóa gia đình:

a)Mỗi cặp vợ chồng sinh con không vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình;

b)Có kế hoạch phát triển kinh tế, làu giầu chính đáng;

c)Có kế hoạch tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm.

4.Đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư:

a)Đoàn kết với cộng đồng dân cư, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất,khi khó khăn, hoạn

nạn;

b)Tham gia hòa giải các mối quan hệ bất đồng trong địa bàn dân cư;

c)Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhằm xây dựng đia bàn dân cư ổn định,vững mạnh; vận động

các gia đình khác cùng tham gia.

Điều 5.Gia đình văn hóa do Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộctỉnh công nhận:

1.Về tiêu chuẩn:

a)Đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Quy chế này;

b)Có từ 3 năm nên tục trở lên, được Ban vận động "Cuộc vận động Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống

văn hóa ở khu dân cư xã, phường, thị trấn bình xétlà Gia đình văn hóa.

2.Hồ sơ đề nghị gồm có:

a)Công văn đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

b)Báo cáo thành tích 3 năm liên tục của Gia đình văn hóa, có xác nhận củaUỷ ban nhân dân xã, phường,

thị trấn;

c)Biên bản họp xét và đề nghị của Ban vận động "Cuộc vận động Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống

văn hóa ở khu dân cư" xã, phường, thị trấn.

3.Căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Phòng Văn hóa - Thôngtin có trách nhiệm

phối hợp với cơ quan thi đua - khen thưởng cùng cấp kiểmtra, đánh giá và đề nghị Uỷ ban nhân dân

huyện, quận, thị xã, thành phố trựcthuộc tỉnh xem xét quyết định công nhận Gia đình văn hóa.

Điều 6.Gia đình văn hóa do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương côngnhận:

1.Về tiêu chuẩn:

a)Đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Quy chế này:



b)Có từ 5 năm liên tục trở lên được Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thànhphố trực thuộc tỉnh công

nhận là Gia đình văn hóa.

2.Hồ sơ đề nghị gồm có:

a)Công văn đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộctỉnh;

b)Báo cáo thành tích 5 năm liên tục của Gia đình văn hóa, có xác nhận của Uỷ bannhân dân huyện, quận,

thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

c)Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng thi đua huyện, quận, thị xã, thành phốtrực thuộc tỉnh.

3.Căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộctỉnh, Sở Văn hóa - Thông

tin có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi đua - khenthưởng cùng cấp kiểm tra, đánh giá và đề nghị Uỷ

ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương quyết định công nhận Gia đình văn hóa.

Mục 2. TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬNLÀNG VĂN HÓA

Điều 7.Tiêu chuẩn chung công nhận danh hiệu Làng văn hóa:

1.Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

a)Có từ 80% hộ gia đình trở lên có đời sống kinh tế ổn định; nhiều hộ gia đìnhgiầu, dưới 5% hộ gia đình

nghèo, không có hộ gia đình đói;

b)Có từ 80% hộ gia đình trở lên có nhà ngói hoặc nhà bền vững cấp 1, 2, 3 đối vớikhu vực đồng bằng và

cận đô thị.

2.Có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:

a)Có các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế phù hợp, có đội văn nghệ quần chúng; tổchức sinh hoạt văn hóa,

thể thao vui chơi giải trí thường xuyên;

b)Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạtcộng đồng; không có tệ

nạn xã hội; không tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm thuộcloại cấm lưu hành;

c)Có từ 80% số hộ gia đình trở lên được công nhận là Gia đình văn hóa.

3.Có môi trường cảnh quan sạch đẹp:

a)Đường giao thông, đường làng xóm sạch sẽ, có nhiều cây xanh và từng bước đượcnâng cấp;

b)Có từ 80% hộ gia đình trở lên được sử dụng nước sạch và có nhà tắm, hố xí hợpvệ sinh;

c)Tôn tạo và bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

4.Thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

a)Thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b)Đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt Quy chế dânchủ ở cơ sở; xây dựng và

thực hiện Quy ước, Hương ước theo Chỉ thị số24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính

phủ;



c)Các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả;

d)Trẻ em đang độ tuổi đi học đều được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểuhọc trở lên;

đ)Có phong trào đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện có hiệu quả.

Điều 8.Làng văn hóa do Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnhcông nhận:

1.Về tiêu chuẩn:

a)Đạt các tiêu chuẩn quy đình tại Điều 7 Quy chế này;

b)Có từ 3 năm liên tục trở lên được Ban vận động "Cuộc vận động Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống

văn hóa ở khu dân cư" xã, phường, thị trấn bìnhxét là Làng văn hóa;

c)Được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, quận,thị .xã, thành phố

trực thuộc tỉnh công nhận là Làng văn hóa.

2.Hồ sơ đề nghị gồm có:

a)Công văn đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

b)Báo cáo thành tích 3 năm liên tục trở lên của Làng văn hóa có xác nhận của Uỷban nhân dân xã,

phường, thi trấn;

c)Biên bản họp xét thi đua của Ban vận động "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn

hóa ở khu dân cư" xã, phường, thị trấn.

3.Căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Phòng Văn hóa thôngtin có trách nhiệm phối

hợp với cơ quan thi đua - khen thưởng cùng cấp kiểmtra, đánh giá và đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện,

quận, thị xã, thành phố trựcthuộc tỉnh xét quyết định công nhận Làng văn hóa.

Điều 9.Làng văn hóa do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương côngnhận:

1.Về tiêu chuẩn:

a)Đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Quy chế này;

b)Có từ 5 năm liên tục trở lên được Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thànhp.hố trực thuộc tỉnh công

nhận là Làng văn hóa;

c)Được Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đề nghị Uỷban nhân dân tỉnh

thành phố trực thuộc Trung ương công nhận Làng văn hóa.

2.Hồ sơ đề nghị gồm có:

a)Công văn đề nghi của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộctỉnh,

b)Báo cáo thành tích 5 năm liên tục được công nhận là Làng văn hóa có xác nhậncủa Uỷ ban nhân dân

huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

c)Biên bản họp xét thi đua của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phốtrực thuộc tỉnh.


